
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A2 

GVCN: Huỳnh Quốc Sư (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Lí - T/Hoàng Hóa - T/Hiệu Sinh – 12A2   

 Lí - T/Hoàng Hóa - T/Hiệu Sinh – 12A2   

 Văn - C/Vân Toán - C/Dung(t)    

 Văn - C/Vân Toán - C/Dung(t)    



TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A3 

GVCN: Nguyễn Thị Thùy (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Văn - C/Hoài Sử - T/Lực    

 Văn - C/Hoài Sử - T/Lực    

 NNgữ - C/Lan Toán - C/Thủy(t)    

 NNgữ - C/Lan Toán - C/Thủy(t)    



TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A5 GVCN: Trần Thị Thanh 

Huyền (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 CNghệ - C/Châu Toán - C/Huyền(t)    

 CNghệ - C/Châu Toán - C/Huyền(t)    

 Văn - T/Diên Địa - C/Thủy(đ)    

 Văn - T/Diên Địa - C/Thủy(đ)    



TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A6 

GVCN: Lê Thị Hoa (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Văn - C/Vân Địa - C/Phương(đ)    

 Văn - C/Vân Địa - C/Phương(đ)    

 Toán - C/Như KTPL - T/Hùng    

 Toán - C/Như KTPL - T/Hùng    



TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A7 

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 CNghệ - C/Huyền(cn) KTPL - C/Thùy    

 CNghệ - C/Huyền(cn) KTPL - C/Thùy    

 Văn - C/Hoài Toán - C/Huyền(t)    

 Văn - C/Hoài Toán - C/Huyền(t)    



TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A8 

GVCN: Phan Thị Quỳnh Như (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Toán - C/Như Địa - C/Thủy(đ)    

 Toán - C/Như Địa - C/Thủy(đ)    

 Sử - C/Phượng Văn - T/Diên    

 Sử - C/Phượng Văn - T/Diên    



TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 12A9 

GVCN: Huỳnh Thị Mỹ Hằng (Thực hiện từ ngày 31 tháng 03 năm 2025) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Văn - C/Khuyên Toán - C/Dung(t)    

 Văn - C/Khuyên Toán - C/Dung(t)    

 Địa - C/Phương(đ) Sử - C/Dung(s)    

 Địa - C/Phương(đ) Sử - C/Dung(s)    


